PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN

    TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẢI
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	9/1
	9/2
	9/3
	9/4
	6/1
	6/2
	6/3

	H

A

I
	S

Á

N

G
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Si-Mỏng
	V-Cang
	V-Thủy 
	Av-Bình
	CN-Hằng
	T-Hoàng
	V- Hà

	
	
	3
	H-Dũng
	Lý-Châu 
	Sử - Sanh
	Av-Bình
	CD - Cang 
	CN-Hằng 
	V- Hà

	
	
	4
	Av-Bình
	H-Dũng
	Si-Mỏng
	V-Thủy
	T-Hoàng
	MT-Vũ
	CD - Cang

	
	
	5
	Av-Bình
	Si-Mỏng
	H-Dũng
	V- Thủy 
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	1
	
	TD-Kính
	
	
	MT-Vũ 
	V- Hà 
	T-Kỷ 

	
	
	2
	
	TD-Kính
	
	
	Av-Bình
	V- Hà
	MT-Vũ

	
	
	3
	TD-Kính
	
	
	
	Av-Bình
	
Sử - An
	T-Kỷ 

	
	
	4
	TD-Kính
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	B

A
	S

Á

N

G
	1
	Lý-Châu 
	V-Cang 
	T-Cườm 
	Đ-Cường 
	Av-Bình 
	V- Hà
	Tin-Vinh

	
	
	2
	Sử-Sanh 
	CD- Biên
	Av-Bình
	T-Cườm
	Si-Mỏng 
	V- Hà
	Tin-Vinh

	
	
	3
	V-Cang
	Sử - Sanh 
	Av-Bình
	CD- Biên
	Đ- Cường
	Si-Mỏng 
	Lý-Châu 

	
	
	4
	V-Cang
	Av-Bình
	Đ-Cường 
	Sử- Sanh 
	
	
	

	
	
	5
	Si-Mỏng
	Av-Bình
	CD- Biên 
	Lý-Châu 
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	1
	
	
	
	Tin-Phước
	V- Hà 
	CN-Hằng
	Av-Tú 

	
	
	2
	
	
	MT-Vũ
	Tin-Phước
	V- Hà
	Av-Bình
	Av-Tú

	
	
	3
	
	
	Tin-Phước
	MT-Vũ 
	CN-Hằng
	Av-Bình
	V- Hà

	
	
	4
	
	
	Tin-Phước
	CN-Nguyên
	
	
	

	
	
	5
	
	
	(MT: Học P.7; CN: P.C nghệ)
	
	
	

	T

Ư
	S

Á

N

G
	1
	
H-Dũng 
	Si-Mỏng 
	T-Cườm 
	V- Thủy 
	T-Hoàng
	CD - Cang 
	T-Kỷ

	
	
	2
	V-Cang
	H-Dũng
	Si-Mỏng
	T-Cườm 
	T-Hoàng
	Nhạc-Lý
	T-Kỷ

	
	
	3
	V-Cang
	T-Kỷ 
	V- Thủy
	Si-Mỏng
	Nhạc-Lý
	T-Hoàng
	CN-Tú 

	
	
	4
	T-Kỷ
	V-Cang
	V- Thủy
	H-Dũng
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG

	
	
	5
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	1
	
	
	
	
	V- Hà
	Tin-Vinh
	Av-Tú

	
	
	2
	
	
	
	
	V- Hà
	Tin-Vinh
	Av-Tú

	
	
	3
	
	
	
	
	Tin-Vinh
	TD-Lợi
	V- Hà

	
	
	4
	
	
	
	
	Tin-Vinh
	TD-Lợi
	V- Hà

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	N

Ă

M
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	

	S

Á

U
	S

Á

N

G
	1
	Sử-Sanh 
	T-Kỷ 
	V- Thủy
	Si-Mỏng
	Av-Bình
	Lý-Châu
	TD-Lợi 

	
	
	2
	V-Cang
	T-Kỷ
	V- Thủy
	Sử-Sanh
	
Si-Mỏng 
	Av-Bình
	TD-Lợi

	
	
	3
	T-Kỷ 
	V-Cang
	Sử-Sanh 
	V- Thủy
	Lý-Châu
	Av-Bình 
	Si-Mỏng

	
	
	4
	CD- Biên
	V-Cang
	Lý-Châu
	
V- Thủy 
	
	
	

	
	
	5
	Cn- Kỷ
	Cn- Cang
	Cn- Cườm
	Cn- Thủy 
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	1
	Tin-Phước
	CN-Nguyên 
	
	TD-Kính
	T-Hoàng 
	Si-Mỏng
	CN-Tú 

	
	
	2
	Tin-Phước
	MT-Vũ
	CN-Nguyên
	TD-Kính
	TD-Lợi
	T-Hoàng
	Nhạc-Lý 

	
	
	3
	MT-Vũ
	Tin-Phước
	TD-Kính
	
	TD-Lợi
	T-Hoàng
	Si-Mỏng

	
	
	4
	CN-Nguyên
	Tin-Phước
	TD-Kính
	
	Cn- Mỏng
	Cn- Hoàng
	Cn- Lợi

	
	
	5
	(MT: Học P.7; CN:P.Cnghệ)
	
	
	
	

	B

Ả

Y
	S

Á

N

G
	1
	Lý-Châu 
	
T-Kỷ 
	T-Cườm 
	H-Dũng 
	T-Hoàng 
	Đ-Cường 
	V- Hà 

	
	
	2
	T-Kỷ 
	Đ-Cường
	T-Cườm
	Lý-Châu
	T-Hoàng 
	V- Hà 
	Sử - An 

	
	
	3
	T-Kỷ 
	Lý-Châu
	H-Dũng
	T-Cườm
	Sử - An
	V- Hà
	Đ-Cường

	
	
	4
	Đ-Cường
	Sử-Sanh 
	Lý-Châu
	T-Cườm
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	C

H

I

Ề

U
	1
	
	
	
	
	V- Hà
	T-Hoàng
	T-Kỷ

	
	
	2
	
	
	
	
	V- Hà
	T-Hoàng
	T-Kỷ

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	


                               THỜI KHÓA BIỂU

                                             Áp dụng tuần 28 ( Từ ngày 17/03/2014) – Năm học: 2013 - 2014

	8/1
	8/2
	8/3
	7/1
	7/2
	7/3
	7/4
	GV TRỰC

	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	SÁNG 2

(Mỏng)

	Tin-Phước
	Sử-An
	H-Dũng 
	V-Phê
	CN-Châu
	Đ-Sanh 
	Si-Thành 
	

	Tin-Phước
	TD- Kính
	MT-Vũ
	V-Phê
	T-Lân 
	Si-Thành
	TD-Lợi
	

	Sử-An
	TD-Kính
	AV-Hằng
	T-Lân
	Si-Thành
	V-Phê
	TD-Lợi
	

	(Sử 8/1,2: P.Lý)
	(8/3: P.Nhạc)
	
	
	
	
	

	T-Nguyên
	Si-Thành
	Lý-Lụt 
	V-Phê 
	
Sử - An 
	T-Vinh
	AV-Hằng
	CHIỀU 2

(An)

	T-Nguyên
	Lý-Lụt 
	Si-Thành 
	Tin-Cườm 
	V-Phê
	T-Vinh
	AV-Hằng
	

	AV-Hằng
	T-Nguyên
	V- Thủy
	Tin-Cườm
	V-Phê
	MT-Vũ 
	T-Vinh 
	

	AV-Hằng
	T-Nguyên
	V- Thủy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	T-Lân
	CD-Biên
	Av-Tú
	Đ-Sanh    
	SÁNG 3

(Vinh)

	
	
	
	T-Lân
	V-Phê
	Av-Tú
	
   V-Thu  
	

	
	
	
	Av-Tú
	T-Lân
	V-Phê
	T-Vinh
	

	
	
	
	Av-Tú
	T-Lân
	T-Vinh
	CN-Châu
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	MT-Vũ 
	V-Thu
	T-Nguyên
	CN- Châu 
	Nhạc-Lý
	T-Vinh 
	
Si-Thành 
	CHIỀU 3

(Lý)

	Si-Thành 
	V-Thu
	T-Nguyên
	Nhạc-Lý 
	Đ-Sanh
	T-Vinh
	Sử - An
	

	T-Nguyên
	Si-Thành 
	Nhạc-Lý 
	Đ-Sanh
	Sử - An 
	
CN-Châu 
	V-Thu
	

	V-Thu
	CD - Bình
	Si-Thành 
	
	
	
 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TD-Kính
	Nhạc-Lý 
	Tin-Phước
	V-Phê 
	Av-Tú
	T-Vinh 
	Lý-Lụt
	SÁNG 4

(Hoàng)

	TD-Kính
	CN-Lụt
	Tin-Phước
	V-Phê
	Av-Tú
	TD-Lợi
	T-Vinh
	

	CN-Lụt 
	Tin-Phước
	TD-Kính
	Si-Thành 
	V-Phê 
	TD-Lợi
	T-Vinh
	

	Nhạc-Lý
	Tin-Phước
	TD-Kính
	
	
	
	
	

	(CN: P.Lý)
	
	
	
	
	

	V-Thu 
	Đ-Cường 
	AV-Hằng
	T-Lân 
	Lý- Lụt 
	V-Phê 
	MT-Vũ 
	CHIỀU 4

(Lợi)

	H-Dũng 
	H-Dũng 
	AV-Hằng
	T-Lân
	MT-Vũ
	V-Phê
	V-Thu 
	

	CD - Bình 
	AV-Hằng
	Đ-Cường
	MT-Vũ
	T-Lân
	Si-Thành
	V-Thu
	

	Đ-Cường
	AV-Hằng
	CD - Bình
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	

	HĐNG
	HĐNG
	HĐNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SÁNG 5



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

	
	
	
	Sử - An 
	Av-Tú
	Lý-Lụt
	Tin-Lân
	SÁNG 6

(Kỷ)

	
	
	
	CD-Biên
	
Av-Tú
	Sử - An 
	Tin-Lân
	

	
	
	
	Av-Tú 
	TD-Lợi 
	Tin-Cườm
	CD-Biên
	

	
	
	
	Av-Tú
	TD-Lợi
	Tin-Cườm
	Đ-Sanh 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý-Lụt
	MT-Vũ 
	H-Dũng 
	T-Lân 
	Si-Thành 
	Nhạc-Lý 
	AV-Hằng 
	CHIỀU 6

(Kính)

	Si-Thành
	H-Dũng 
	V- Thủy
	Lý-Lụt
	T-Lân
	Av-Tú 
	AV-Hằng
	

	AV-Hằng 
	T-Nguyên
	CN-Lụt 
	Si-Thành 
	T-Lân
	Av-Tú
	Nhạc-Lý
	

	H-Dũng
	AV-Hằng
	V- Thủy
	Cn- Lân
	Cn- Vũ
	Cn- Lụt
	Cn- Thành
	

	Cn- Phước
	Cn- Dũng
	Cn- Kính
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đ-Sanh 
	V-Phê 
	CD-Biên 
	Sử - An 
	SÁNG 7

(Sanh)

	
	
	
	TD-Lợi
	V-Phê
	Đ-Sanh 
	V-Thu
	

	
	
	
	TD-Lợi
	Đ-Sanh
	V-Phê
	V-Thu
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V-Thu
	T-Nguyên 
	Đ-Cường 
	
V-Phê 
	Tin-Cườm
	Sử - An
	T-Vinh
	CHIỀU 7

(Cường)

	V-Thu
	Đ-Cường
	T-Nguyên
	Sử - An
	Tin-Cườm
	V-Phê
	T-Vinh
	

	Đ-Cường
	V-Thu 
	T-Nguyên
	
	
	
	
	

	T-Nguyên
	V-Thu 
	Sử - An
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                Hiệu Trưởng

                                       Hoàng Văn Ứng                                                   
